PHỤ LỤC I
DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số .…../TB-BVND115 ngày… tháng…. năm 2024)
	Stt
	Mã hàng và Tính năng kỹ thuật
	Đvt
	Số lượng
	Đơn giá
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	Camera quan sát (KX-A4112N3-A), phụ kiện
Cảm biến: 1/2,7” Sony NIR 4.0Mp, 25-30fps@ 4M(2560×1440) và 20fps@(2688×1520)
Chuẩn nén hình ảnh: Smart H.264/H.265+. Hỗ trợ chống ngược sáng thực WDR (120dB). Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
Tầm xa hồng ngoại: 30m. Chuẩn chống bụi và nước IP67
Tích hợp mic (có âm thanh)
Xuất xứ: Trung Quốc
	Bộ
	5
	
	

	2
	Đầu ghi hình KTS 32 kênh (KX-C4K8232SN3), phụ kiện
Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
Chuẩn nén hình ảnh: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264. Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K). Xem lại: 4/8/16 kênh đồng thời. Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 20TB, 2 USB 2.0, 1 cổng RJ45 (10/100M).
Xuất xứ: Trung Quốc
	Bộ
	1
	
	

	3
	Ổ Cứng 8TB SkyHawk ST8000VX004
Hiệu năng 210MB/s, Cache 256MB, cảm biến chống rung RV.
Hoạt động liên tục 24×7 trên các thiết bị DVR
Xuất xứ: Thái Lan
	Cái
	1
	
	

	4
	Bộ chuyển đổi nguồn dùng cho camera DS-3E1309P-EI. Xuất xứ: Trung Quốc
	Cái
	2
	
	

	5
	Thiết bị chuyển mạch TP-LINK_TLSG1008D
Xuất xứ: Trung Quốc
	Cái
	2
	
	

	6
	Dây cáp mạng DS-1LN6U-G
Xuất xứ: Trung Quốc
	Mét
	250
	
	

	7
	Vật tư phụ:
Đinh, vít, tắc kê, băng keo, đầu bấm mạng cat6, dây rút, Ổ cắm điện, dây điện…
	Gói
	1
	
	

	8
	Nhân công:
Thi công dây, kéo ống về trung tâm, đấu nối, cài đặt hệ thống...
	Gói
	1
	
	

	Tổng cộng đã bao gồm VAT
	



- Đơn giá bao gồm VAT, nhân công lắp đặt và các chi phí khác (nếu có).
[bookmark: _GoBack]- Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày.
